
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẠNG GIANG 

 

Số:         / BVĐK-KD 

V/v yêu cầu báo giá Mua vật tư thiết bị phục 

vụ khoa phòng chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ danh mục dự trù của Khoa khoa  phòng và sự cấp thiết sử dụng vật tư 

thiết bị phục vụ các khoa phòng chuyên môn của bệnh viện. 

Bệnh viện đa khoa Lạng Giang có nhu cầu cấp thiết sử dụng vật tư thiết bị 

phục vụ các khoa phòng, cần tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Mua vật tư thiết bị phục 

vụ khoa phòng chuyên môn” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Lạng Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Hà Văn Vỹ 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - vật tư, thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 0919141668 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược - vật tư, thiết bị 

y tế thuộc Bệnh viện đa khoa Lạng Giang – Thôn Nguyễn, Xã Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Ninh; 

- Nhận qua email: Havybvlg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 10 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh sách đề nghị báo giá như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Năm 

sản 

xuất 

ĐV 

Số 

lượng 

dự trù 

1 

Bóng đèn 

halogen 24v-

250W 

- Công suất định mức: 250 W 

- Điện áp định mức: 24.0 V 

- Đui/bulb base: GX5.3 

- dùng cho Máy nội soi tai mũi họng 

2025 

trờ lại 
Chiếc 10 

2 

Bóng đèn 

halogen 15V-

150W 

- Công suất định mức: 150 W 

- Điện áp định mức: 15.0 V 

- Đui/bulb base: GZ6.35 

- dùng cho Máy nội soi tiêu hóa Pentax 

2025 

trờ lại 
Chiếc 10 

3 

Giấy siêu âm 

trắng đen Sony 

UPP-110S 

 Loại giấy: Giấy in nhiệt đen trắng (Direct Thermal 

Paper)  

 Mã sản phẩm: UPP-110S  

Kích thước cuộn: 110 mm × 20 m  

 Khổ giấy: A6 width  

  Bề mặt in: Silk mat / Standard Type I  

  Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp, không dùng mực  

  Độ phân giải hỗ trợ: khoảng 325 dpi  

  Số ảnh in tham khảo: khoảng 230–270 

ảnh/cuộn tùy máy in 

2025 

trờ lại 
Cuộn  

4 

Giấy monitor 

sản khoa 

Bistos BT-300, 

FS130-120-

30R-01 

(130x120x300) 

  Kích thước giấy: 130 mm × 120 mm × 300 tờ  

  Loại giấy: Giấy in nhiệt Z-fold (xếp quạt)  

  Mã giấy tương thích: FS130-120-30R-01  

  Dùng cho: Máy monitor sản khoa Bistos BT-300 

và các model tương thích dùng khổ 130 mm  

  Hình thức đóng gói: 1 xấp / pack  

  Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp, không dùng 

mực 

2025 

trờ lại 
Tập 10 

5 

 

Giấy điện tim 

3 cần Nihon 

Koden 

 

  Loại giấy: Giấy in nhiệt ECG.  

  Dùng cho máy điện tim 3 cần Nihon Kohden.  

  Giấy dạng cuộn hoặc xếp quạt.  

  Có lưới ECG tiêu chuẩn.  

  In rõ nét, không nhòe, độ nhạy nhiệt tốt.  

  Tương thích với đầu in nhiệt của máy.  

  Kích thước phù hợp model máy sử dụng.  

  Hàng mới 100%, có tài liệu kỹ thuật chứng minh 

tương thích.  

  Chấp nhận hàng hóa tương đương hoặc cao hơn. 

2025 

trờ lại 
Cuộn  

6 

Bộ máy đo 

huyết áp cơ 

ALPK2 Nhật 

Bản 

Loại thiết bị: Máy đo huyết áp cơ đồng hồ. 

Nguyên lý đo: Đo huyết áp gián tiếp bằng phương 

pháp nghe tim mạch. 

Thang đo huyết áp: Tối thiểu từ 0 – 300 mmHg. 

Độ chính xác: ±3 mmHg hoặc tốt hơn. 

Mặt đồng hồ: 

Hiển thị rõ nét. 

Chống va đập nhẹ. 

2025 

trờ lại 
Bộ 12 

https://kimnguyenmedical.com/giay-dien-tim-3-can-nihon-koden-fukuda-denshi-63x30-1333907.html
https://kimnguyenmedical.com/giay-dien-tim-3-can-nihon-koden-fukuda-denshi-63x30-1333907.html
https://kimnguyenmedical.com/giay-dien-tim-3-can-nihon-koden-fukuda-denshi-63x30-1333907.html
https://kimnguyenmedical.com/giay-dien-tim-3-can-nihon-koden-fukuda-denshi-63x30-1333907.html
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Kim chỉ ổn định, dễ quan sát. 

Vòng bít: 

Dùng cho người lớn. 

Chất liệu bền, dễ vệ sinh. 

Có khóa dán chắc chắn. 

Bóng bóp: 

Chất liệu cao su hoặc tương đương. 

Van xả khí điều chỉnh mượt, ổn định. 

Dây dẫn khí: 

Mềm, đàn hồi tốt, chống gập. 

Tai nghe: 

Kèm theo đầy đủ. 

Âm thanh rõ, sử dụng cho đo huyết áp. 

Phụ kiện tiêu chuẩn: 

Đồng hồ đo. 

Bao quấn tay. 

Bóng bóp và dây dẫn. 

Ống nghe. 

Túi/hộp đựng. 

Điều kiện hoạt động: 

Không sử dụng điện hoặc pin. 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

Hàng mới 100%. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. 

Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng. 

7 

Bao huyết áp 

điện từ cho 

máy monitor 5 

thông số 

- Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số  

- Loại tái sử dụng  

- Chất liệu vải nylon/PU bền, dễ vệ sinh  

- Có túi khí và dây dẫn khí kèm đầu nối chuẩn 

dùng cho monitor  

- Kích thước người lớn (Adult), chu vi tay khoảng 

22 – 32 cm  

- Tương thích với Monitor 5 thông số 

Model: CETUS X12 Hãng sản xuất: 

Axcent/Xuất xứ: Đức 

2025 

trờ lại 
Chiếc 05 

8 
Phim X quang 

răng 

- Film rửa liền chất lượng cao Rõ nét, độ nhạy 

cao, thời gian phơi sáng thấp 

- Kích thước: 30mm x 40mm. 

Dung dịch rửa film 250 ml, ống chích 5ml.  

- Có hình ảnh ngay sau khi chụp 2-3 phút. 

- Phù hợp với mọi loại máy chụp film X-quang 

nha khoa. 

2025 

trờ lại 
Tờ 500 

Tổng số : 08 Khoản    
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 3. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại 

Kho của Bệnh viện đa khoa Lạng Giang – Thôn Nguyễn, Xã Lạng Giang, Tỉnh Bắc 

ninh. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều 

lần khi hoàn thành việc giao hàng từng lần theo dự trù của Chủ đầu tư.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

6. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo 

giá theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày 

tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx


MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Lạng Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Lạng Giang, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hoá chất như sau: 

1. Hoá chất xét nghiệm đề nghị báo giá như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Tên thương mại 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng sản 

xuất, Xuất xứ 

Mã HS 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1            

2            

  Tổng giá trị thành tiền  

  Bằng chữ:  

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 100 ngày, kể từ ngày báo giá. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng…… năm 20…… 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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